
STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

1 Hà Thành Mansion
14 Ngô Văn Sở, Trần Hưng 

Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

10:30 - 22:00
✔️ ✔️

2 Ngân Đình
360 P. Kim Mã, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật 

Trưa: 11:00 - 14:00

Tối: 1800 - 22.30

✔️ ✔️

3 HOME Hanoi

75P. Nguyễn Đình Chiểu, Lê 

Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

Trưa: 11:00 – 2:00

Tối: 5:30 – 10:00

✔️ ✔️

4 Cugini
67 Đ. Tô Ngọc Vân, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà Nội
Hà Nội

- Thứ 2-6:  17:00 - 21.00 

(không mở cửa buổi trưa, 

chỉ mở buổi tối)

- Thứ 7-CN:

Trưa: 11:00 - 14:00

Tối: 17:00 - 21.00

✔️ ✔️

5 Oakwine

Tầng 2, Số 6 P. Tràng Thi, 

Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

Hà Nội

Thứ 2 - Thứ 6: 11:00am - 

03:00am

Thứ 7 & Chủ nhật: 18:00 - 

03:00am

✔️ ✔️

6 Kimono

1. 52-54 Lý Thường Kiệt, 

Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

2. K5 Almaz, Đường Hoa 

Lan, Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

Trưa: 10:00 - 14:00; 

Tối: 17:00 - 22:00

✔️ ✔️

7 KASA Sushi

49 P. Triệu Việt Vương, Bùi 

Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

Trưa: 11:00 - 14:00; 

Tối: 17:00 - 22:00

✔️ ✔️

8 Ly Club HN
12 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng 

Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

Sáng: 7:00 – 10:00.

Trưa: 11:00 – 14:30.

Tối: 18:00 – 10:30.

✔️ ✔️

9

KHUÊ 

RESTAURANT

Không nhận booking:

8/3, 20/10, 24/12, 

25/12, 31/12, 1/1, 14/2

Tầng 12, Khách sạn Le 

Jardin Hotel & Spa - Số 46A 

Nguyễn Trường Tộ, Trúc 

Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Hà Nội
Thứ 2 - Chủ nhật: 

11:00-22:00
✔️ ✔️

10 Sente

1. Số 20 Nguyễn Quang 

Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

2. Số 12 Liễu Giai, Phường 

Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà 

Nội

Hà Nội
Thứ 2 - Chủ nhật : 09.00 - 

22.00
✔️ ✔️

11 Shamoji HN

1. 25 Tông Đản, Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. The Garden Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

3. 118 Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật:

11:00 - 14:00

17:30 - 22:00

✔️ ✔️

12

November 

Restaurant

Không nhận booking:

8/3, 20/10, 24/12, 

25/12, 31/12, 1/1, 14/2

Tầng 12, Khách sạn Le 

Jardin Hotel Haute Couture - 

Số 105 Nguyễn Trường Tộ, 

Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Hà Nội
Thứ 2 - Chủ nhật: 11:00-

22:30
✔️ ✔️

13
SALMONOID 32c Cao Bá Quát, Ba Đình, 

Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

Trưa: 11:00 – 14:00

Tối: 17:30 – 22:30

✔️ ✔️

DANH SÁCH NHÀ HÀNG ÁP DỤNG ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP

CHỦ THẺ SHB MASTERCARD WORLD

HÀ NỘI



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

14 HOME Hội An

Ancient Town, 14 La Hối, 

Phường Minh An, Hội An, 

Quảng Nam

Quảng 

Nam
11:30 - 22:00 ✔️ ✔️

15

Ambassador Club – 

Ana Marina Nha 

Trang

Đường Nguyễn Cơ Thạch, 

Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

Khánh Hòa
Trưa: 11:00–14:00

Tối: 17:30–22:00
✔️ ✔️

16

Ciela Skybar and 

Dining - voco Ma 

Belle Danang

Tầng 26, Voco Ma Belle 

Danang, 168 Võ Nguyên 

Giáp, Đà Nẵng

Đà Nẵng
Thứ 2 - Chủ Nhật:

17:00 - 23:00
✔️ ✔️

17
YÊN SUSHI & 

SAKE PUB

(1) 8 Ngô Đức Kế, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

(2) 55 Xuân Thủy, Phường Thảo 

Điền, TP Thủ Đức.

(3)15A Lê Quý Đôn, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

(4) 151E Hai Bà Trưng, Phường 

Võ Thi Sáu, Quận 3

(5)185 Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Tân Phong, Quận 7

(6) 30 Trường Sơn, Phường 2, 

Tân Bình

(7) 2B Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

TP HCM

Thứ 2 - Chủ nhật:

Trưa: 10:30 - 14:00

Tối: 17:00 - 22:00

✔️ ✔️

18

STOKER 

WOODFIRED 

GRILL & BAR

(1) STOKER D1: 44 Mạc Thị 

Bưởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP HCM

(2) STOKER Thao Dien: 2 

Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, 

TP HCM

TP HCM

Stoker D1:

Thứ hai - thứ 6: 11:30 - 

23:00

Thứ 7 và Chủ nhật: 17:00 - 

23:00

Stoker D2:

Chủ nhật - thứ 6: 11:30 - 

23:00

Thứ 7: 17:00 - 23:00

✔️ ✔️

19
Bờm Kitchen & 

Wine Bar

24 Nguyễn Thị Nghĩa, 

Phường Bến Thành, Quận 1, 

TP HCM

TP HCM
Thứ 2 - chủ nhật

10:30 - 23:00
✔️ ✔️

20 Đu Đủ Xanh

178A Hai Bà Trưng, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

TP HCM

Thứ 2 - Chủ nhật:

11:00 - 14:30

17:00 - 22:00

✔️ ✔️

21
NAMO Italian

34 Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chi Minh

TP HCM

​Thứ 3, 4, 5, Chủ nhật:

17:30 - 22:00

Thứ 6, 7:

17:30 - 22:30

✔️ ✔️

22 Shamoji HCM

29-31 Lê Thị Riêng, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
TP HCM

Thứ 2 - Chủ nhật

10:30 - 14:00

16:30 - 00:00

✔️ ✔️

23
Matsuri Japanese 

Restaurant

3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
TP HCM

Thứ 2 - Chủ nhật:

11:00 – 22:00 (Last Order: 

9:45)

✔️ ✔️

24 OKRA FoodBar

02 Lê Văn Miến, Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TP HCM

Thứ 3 - Chủ nhật

5.30 - 23:00

Happier Hours: 5:30 – 19:00

✔️ ✔️

25
LATEST RECIPE - 

Le Meridien Saigon

Mezzanine floor, 3C Tôn 

Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

TP HCM
Thứ 2 - Chủ Nhật

06:00 - 22:00
✔️ ✔️

CÁC TỈNH/ THÀNH PHỐ KHÁC

TP HỒ CHÍ MINH



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

26

KABIN - 

Renaissance 

Riverside Hotel 

Saigon

Renaissance Riverside Hotel 

Saigon, 8-15 Tôn Đức Thắng, 

Quận 1, TP HCM

TP HCM

Thứ Hai - Chủ Nhật 

• Trưa (thứ Hai – thứ Sáu): 

12:00 – 14:30 

• Trưa (thứ Bảy – Chủ 

Nhật): 10:00 – 14:30 

• Tối (hàng ngày): 18:00 – 

22:00

✔️ ✔️

Lưu ý:

- Nội dung ưu đãi, thời hạn chương trình cũng như Danh sách nhà hàng có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ và được thông báo, cập 

nhật trên website: http://www.shb.com.vn

- Chủ thẻ vui lòng liên hệ Hotline 24/7 Chương trình đặc quyền: 028 38240558 hoặc website: www://shbmastercardworld.com.vn


